
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BẮC KẠN    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thông qua phương án ủy quyền trong  

giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Sở, ban, ngành dự thảo văn bản thực thi phương án ủy quyền 

trong giải quyết thủ tục hành chính. Thời gian thực hiện: Trước 31/10/2023. 

Điều 3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 5 (t/h); 

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bình 
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PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

  

I. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

Thủ tục: Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Giao 

thông vận tải về Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái (phòng chuyên 

môn thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải ký ban hành quyết định ủy quyền giải 

quyết TTHC cho Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và Người lái. 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 

Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giao thông vận tải; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông 

vận tải. 

II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 

Thủ tục: Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết 

định đầu tư)  

a) Nội dung ủy quyền:  

Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Chủ tịch UBND tỉnh về Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán 

công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do chủ tịch UBND 

cấp tỉnh quyết định đầu tư). 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

III. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1. Thủ tục: Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh 

doanh thành doanh nghiệp  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định ủy quyền giải quyết 

TTHC cho Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, 

thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp hoặc ký duyệt văn bản 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 

ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định công bố TTHC, Quyết định sửa đổi 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Thủ tục: Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ 

trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về Phòng Đăng ký kinh doanh (thuộc Sở).  

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định ủy quyền giải quyết 

TTHC cho Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh ký duyệt Thông báo phê duyệt hỗ 

trợ hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định công bố TTHC, Quyết định 

sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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IV. SỞ CÔNG THƯƠNG 

Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 

Thủ tục: Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo 

vệ đập thủy điện 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Công Thương (cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh).  

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định ủy quyền Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi 

bảo vệ đập thủy điện. 

- Giám đốc Sở Công Thương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 

Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý và giải quyết của Sở Công Thương; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở 

Công Thương. 

V. SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

Thủ tục: Công nhận Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Chủ tịch 

UBND tỉnh về Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC. 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định sửa đổi quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

VI. SỞ Y TẾ 

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

1. Các thủ tục: 

- Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế  
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- Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế   

- Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế   

- Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc 

Sở Y tế   

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Giám 

đốc Sở Y tế cho Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC cho 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế. 

- Giám đốc Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBDN tỉnh ban hành: Quyết định 

sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết định sửa đổi Quyết định phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế. 

2. Các thủ tục 

- Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ  

- Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập 

đỏ khi thay đổi địa điểm  

- Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập 

đỏ do mất, rách, hỏng  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Giám 

đốc Sở Y tế cho Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC cho 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế. 

- Giám đốc Sở Y tế tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết định 

sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết định sửa đổi Quyết định phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế. 

VII. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ 

chức khoa học và công nghệ 
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a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Khoa 

học và Công nghệ về phòng Quản lý Khoa học (thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi: 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định ủy quyền giải 

quyết TTHC cho Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Các thủ tục:  

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

tổ chức khoa học và công nghệ 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Khoa 

học và Công nghệ về phòng Quản lý Khoa học (thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi: 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định uỷ quyền giải 

quyết TTHC cho Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Khoa 

học và Công nghệ về phòng Quản lý Khoa học (thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi: 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định ủy quyền giải 

quyết TTHC cho Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 
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- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Các thủ tục: 

- Cấp lại Giấy chứng nhận cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ 

- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Khoa 

học và Công nghệ về phòng Quản lý Khoa học (thuộc Sở). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi: 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định ủy quyền giải 

quyết TTHC cho Trưởng phòng Quản lý Khoa học. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 

VIII. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Thủ tục: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ 

thông là người dân tộc Kinh 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh 

sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi 

quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sửa đổi Quyết định 
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phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thủ tục: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ  đối với học sinh trung học phổ 

thông là người dân tộc thiểu số 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh 

sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi 

quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sửa đổi Quyết định 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Thủ tục: Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang 

học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố ban hành Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

phê duyệt danh sách học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang học tại trường được 

hưởng chính sách bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi 

quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sửa đổi Quyết định 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

4. Thủ tục: Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 



10 

 

b) Thời gian uỷ quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố ban hành Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

phê duyệt danh sách học sinh mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi 

quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sửa đổi Quyết định 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thủ tục: Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người 

lao động làm việc tại khu công nghiệp 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thành 

phố ban hành Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt danh sách trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu 

công nghiệp được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi 

quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định sửa đổi Quyết định 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

IX. SỞ TƯ PHÁP 

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp 

1. Các thủ tục: 

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam 

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài 

đang cư trú ở Việt Nam) 
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- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là 

công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền ký Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư 

pháp (LLTP); Ký Công văn xác minh, tra cứu thông tin LLTP từ Sở Tư pháp về 

phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (thuộc Sở Tư pháp).  

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi: 

- Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng 

Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp ký Phiếu xác minh thông tin LLTP và ký 

Công văn xác minh, tra cứu thông tin LLTP. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý 

của Sở Tư pháp; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp. 

Lĩnh vực Công chứng 

2. Các thủ tục: 

- Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 

-  Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 

- Cấp lại Thẻ công chứng viên 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Tư 

pháp về phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (thuộc Sở Tư pháp). 

b) Thời gian uỷ quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC. 

Cụ thể: Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp 

và Bổ trợ tư pháp ký Thông báo về việc đã ghi tên vào Danh sách Người tập sự 

của Sở Tư pháp; ký Văn bản thông báo về việc ghi tên Người đăng ký tham dự 

kiểm tra vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự; 

ký Quyết định về việc cấp lại Thẻ công chứng viên. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư 

pháp; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản 

lý và giải quyết của Sở Tư pháp. 

Lĩnh vực Đấu giá tài sản 

3. Các thủ tục: 
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- Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 

- Cấp lại Thẻ đấu giá viên 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Tư 

pháp về phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (thuộc Sở Tư pháp). 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC. 

Cụ thể: Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp 

và Bổ trợ tư pháp ký Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề đấu giá; ký Quyết định cấp lại thẻ đấu giá viên. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư 

pháp; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản 

lý và giải quyết của Sở Tư pháp. 

Lĩnh vực Hộ tịch 

4. Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ Sở Tư 

pháp về phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp (thuộc Sở Tư pháp). 

4.2. Thời gian uỷ quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

4.3. Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tư pháp ban hành quyết định ủy quyền giải quyết TTHC. Cụ 

thể: Giám đốc Sở Tư pháp ủy quyền cho Trưởng phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp ký Bản sao Trích lục hộ tịch. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư 

pháp; Quyết định sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản 

lý và giải quyết của Sở Tư pháp. 

Lĩnh vực Hộ tịch 

5. Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

a) Nội dung ủy quyền:  

Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp huyện về phòng Tư 

pháp (thuộc UBND cấp huyện).  

b) Thời gian uỷ quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 
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c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng phòng Tư pháp trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban hành 

Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp ký bản sao trích lục hộ tịch. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải 

quyết của Sở Tư pháp; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp. 

6. Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

cấp huyện về phòng Tư pháp (thuộc UBND cấp huyện). 

b) Thời gian uỷ quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thành phố ban 

hành Quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp ký Trích lục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ tịch, ký Bản sao Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. 

- Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết 

định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải 

quyết của Sở Tư pháp; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp. 

X. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 

1. Thủ tục: Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ 

được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng 

cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường ký Bản xác nhận. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

Bản xác nhận cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết 

định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Lĩnh vực Môi trường 

2. Thủ tục: Cấp giấy phép môi trường  

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

Giấy phép môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết 

định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thủ tục: Cấp lại giấy phép môi trường 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

Giấy phép môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố TTHC, Quyết định sửa đổi 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Thủ tục: Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  
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- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh). 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết 

định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

5. Thủ tục: Cấp đổi giấy phép môi trường 

a) Nội dung ủy quyền: Ủy quyền thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND 

tỉnh về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm, trừ trường hợp quy định của pháp luật về 

nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

ban hành Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký 

giấy phép môi trường. 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành: Quyết định sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC, Quyết 

định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

XI. BAN DÂN TỘC 

Lĩnh vực Công tác dân tộc 

1. Thủ tục: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

a) Nội dung ủy quyền: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết TTHC 

cho Trưởng Ban Dân tộc. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm (kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết 

định ủy quyền), trừ trường hợp quy định của pháp luật về nội dung trên có sự thay 

đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng Ban Dân tộc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

ủy quyền giải quyết TTHC cho Trưởng Ban Dân tộc xem xét, ban hành Quyết 

định công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Trưởng Ban Dân tộc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết định 

sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Ban Dân tộc; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc. 
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2. Thủ tục: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số 

a) Nội dung ủy quyền: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải quyết TTHC 

cho Trưởng Ban Dân tộc. 

b) Thời gian ủy quyền: 01 năm (kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định 

ủy quyền), trừ trường hợp quy định của pháp luật về nội dung trên có sự thay đổi. 

c) Kiến nghị thực thi:  

- Trưởng Ban Dân tộc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

ủy quyền giải quyết TTHC cho Trưởng Ban Dân tộc xem xét, ban hành Quyết định 

đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Trưởng Ban Dân tộc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: Quyết định 

sửa đổi Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết 

của Ban Dân tộc; Quyết định sửa đổi Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Ban Dân tộc.  
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